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CHƯƠNG 3 Chương 3 KIỂM TOÁN TIỀN

1. Nội dung và ñặc ñiểm các kho ản trong m ục ti ền
2. Kiểm soát n ội bộ nghi ệp vụ tiền
3. Mục tiêu ki ểm toán
4. Quy trình ki ểm toán

1. Nội dung và ñặc ñiểm các kho ản trong m ục ti ền

NỘI DUNG:
-Trên  BCĐ: Mục I,II,IV trên b ảng  CĐKT
-Bao g ồm: - TM(VND, ngo ại tệ), vàng b ạc ñá quý

- TGNHNN, Tiền vàng g ửi các TCTD khác
- Các kho ản tương ñương ti ền khác

RỦI RO TI ỀM TÀNG TH ƯỜNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO

Chương 3 KIỂM TOÁN TIỀN

ĐẶC ĐIỂM
- Khoản mục có tính thanh khoản – dễ bị ghi nhận sai lệch để có
thông tin tốt về thanh khoản
- Khoản mục có nhiều liên quan đến các khoản mục khác của BCTC 
như cho vay, nhận tiền gửi, đầu tư…

do đó sai sót của khoản mục thường có liên quan
đến các nghiệp vụ khác

- Là tài sản nhạy cảm, khối lượng lớn : khả năng biển thủ,
gian lận cao

2. KSNB NGHI2. KSNB NGHI2. KSNB NGHI2. KSNB NGHIỆP VP VP VP VỤ TITITITIỀNNNN

�YÊU CẦU:

�Đảm bảo Tiền ñược bảo quản an toàn về mặt vật chất.
�Đảm bảo các khoản thu và chi ñều ñược ghi nhận ñầy
ñủ, kịp thời, không có sai sót
�Đảm bảo các khoản thu và chi Tiền ñều ñược thực hiện
theo ñúng yêu cầu của khách hàng hoặc ngân hàng.
�Đảm bảo các nghiệp vụ thu chi là có thực hay ñảm bảo
các nghiệp vụ hạch toán thu ñều thực sự có nhận Tiền.

Chương KI ỂM TOÁN TIỀN



2

2. KSNB NGHI2. KSNB NGHI2. KSNB NGHI2. KSNB NGHIỆP VP VP VP VỤ TITITITIỀNNNN

�Áp dụng nguyên tắc phân chia trách nhiệm thích hợp
- Thủ quỹ # kế toán
- Kế toán # Bộ phận tác nghiệp
- Nguyên tắc “4 mắt”

� Quyền phê chu ẩn

�Áp dụng các thủ tục kiểm soát thích hợp:
- Quyền sử dụng chương trình giao dịch
- Đối chiếu cuối ngày, cuối tháng…
- Thủ tục, quy trình thu, chi ….
- Hạn mức giao dịch
- Quy chế xuất nhập quỹ, ra vào kho tiền, chuyển

giao tiền ñến chi nhánh

Chương KI ỂM TOÁN TIỀN

THIẾT KẾ KIỂM SOÁT

MỤC TIÊU KIỂM TOÁN

Số dư các TK tiền trên BCTC thỏa
mãn ñầy ñủ yêu cầu của cơ sở dẫn liệu-

số dư các khoản mục tiền là hợp lý

1. Nội dung và ñặc ñiểm các khoản trong mục tiền

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

Chương 3 KIỂM TOÁN TIỀN

4. Quy trình ki ểm toán

4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT

4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

ĐÁNH GIÁ RỦI RO TIỀM TÀNG

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Phức tạpĐơn giảnCách tính giá vàng

Nhiều ñịa ñiểmKhông có hoặc ítThu chi ngoài trụ
sở chính

Số lượng NV nhiều, 
số tiền lớn

Số lượng NV ít, số
tiền nhỏ

Thu chi TM tại quỹ

Định kỳHàng ngàyKiểm quỹ và ñối
chiếu

NhiềuÍtloại tiền thu chi

RRTT caoRRTT thấpHoạt ñộng
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ĐÁNH GIÁ RỦI RO TIỀM TÀNG

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

Vàng, kim lo ại quý có th ể bị giả, không ñủ hàm l ượng
�Kiểm ñịnh
�Bảo qu ản, phân lo ại vàng n ữ trang, vàng mi ếng

�Tiền mặt có th ể bị sử dụng sai m ục ñích ho ặc mất cắp
�Thu chi ti ền sai
�Đạo ñức

4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

�Không có quy trình thu chi rõ ràng
�Nhân viên quỹ không cẩn thận
�Không phân ñịnh quyền hạn rõ ràng
�Không có biện pháp hữu hiệu ñể ñảm bảo an toàn tài sản
�Không có chuyên gia về kim loại quý, ñá quý
�Xác ñịnh hạn mức giao dịch, tồn quỹ không hợp lý
�Kiểm kê không ñúng quy ñịnh…

4.1 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN

Đánh giá kiểm soát nội bộ
- Tìm hi ểu về kiểm soát n ội bộ
- Đánh giá s ơ bộ rủi ro ki ểm soát
- Thiết kế và th ực hi ện th ử nghi ệm ki ểm soát

Phương pháp: Phỏng vấn, quan sát, 
ñánh giá quy trình thu, chi qua so sánh, ñối chiếu
nhật ký quỹ với danh sách chi tiết thu, chi tiền

KSNB có rủi ro thấp nếu:
�Số liệu liên quan gi ữa chi ti ết và t ổng c ộng c ủa các lo ại
sổ sách liên quan không có sai sót tr ọng yếu, sai sót ít

�Các kho ản chi ñược phê duy ệt ñầy ñủ, ñúng th ẩm quy ền
�Các kho ản chi phù h ợp với các ch ứng t ừ rút ti ền, sec…

4.2 TH4.2 TH4.2 TH4.2 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

- Đối chiếu chứng từ thu chi với số liệu trên sổ chi 
tiết.
- Đối chiếu sổ kế toán chi tiết và sổ quỹ

- Cộng kiểm tra các tài khoản cấp 3, cấp 2
- Tham dự kiểm kê
- Gửi thư xác nhận ñến TCTD khác, ñến NHNN
- Kiểm tra việc khóa sổ/ chia cắt niên ñộ

- Kiểm tra quy ñổi ngoại tệ ra VND
- Kiểm tra nghiệp vụ bất thường

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN
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Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

Đối chi ếu ch ứng t ừ thu chi v ới tài kho ản chi ti ết
Mục ñích: - ki ểm tra s ự thống nh ất gi ữa số liệu

tổng h ợp trên BCTC v ới số liệu chi ti ết của các TK 
cấu thành

- ñánh giá s ự ghi chép chính xác
Phương pháp: yêu c ầu cung c ấp ho ặc tự lập một

bảng kê chi ti ết theo:
- Từng tài kho ản
- Từng lo ại ti ền: VND, ngo ại tệ, vàng b ạc…
- Kê số dư ñầu kỳ (nếu số này ñã ñược k/ toán

cần ghi chú), s ố dư cuối kỳ

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

Tham d ự kiểm kê
Mục ñích: ñánh giá tính hi ện hữu
Phương pháp:

- Yêu cầu ki ểm các qu ỹ cùng m ột th ời ñiểm ñể tránh vi ệc
chuy ển ti ền từ quỹ này sang qu ỹ khác

- Cần ch ứng ki ến ñược quá trình ki ểm qu ỹ ñể có ñộ tin c ậy vào
biên b ản – cần tham d ự vào ngày 31/12

Nếu không th ực hi ện quy trình tái ki ểm
+ Kiểm vào ngày trong tháng
+ Công tr ừ số phát sinh
+ kiểm tra ng ẫu nhiên m ột số chứng t ừ thu chi

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

Gửi thư xác nhận ñến TCTD khác, ñến NHNN
Mục ñích: ñánh giá tính hiện hữu, quyền sở hữu
Phương pháp:

- KTV soạn thảo – chữ ký của ñơn vị KH
- KTV nhận lại xác nhận
- Thư xác nhận cần gửi cho tất cả các NH, tất cả các

Tài Khoản
- Các nội dung cần xác nhận: số dư, lãi suất, các

thỏa thuận khác có liên quan như cầm cố, 
vay…

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

Kiểm tra vi ệc khóa s ổ/ chia c ắt niên ñộ
Mục ñích: 

- Đánh giá tính ñúng ñắn trong vi ệc ghi nh ận các nghi ệp vụ

Phương pháp:
- Cần ñánh giá nghi ệp vụ khóa s ổ của mỗi tài kho ản
- Kiểm tra ch ứng t ừ phát sinh tr ước và sau ngày khóa s ổ và ñối
chi ếu với vi ệc ghi nh ận chúng vào s ổ sách.
- Đối chi ếu với các NH v ề các nghi ệp vụ phát sinh

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN
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Kiểm tra quy ñổi ngo ại tệ ra ti ền

- Mục ñích: Đánh giá vi ệc quy ñổi giá tr ị ngo ại tệ hiện
có sang VND ñảm bảo vi ệc quy ñổi là h ợp lý

- Phương pháp:
- Xem xét t ỷ giá NH s ử dụng quy ñổi có h ợp lý
- Xem xét ph ương th ức ñánh giá

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

4.3 TH4.3 TH4.3 TH4.3 THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

Kiểm tra nghiệp vụ bất thường
Mục ñích: ñánh giá tính hợp lý và ñúng ñắn của NV

Phương pháp:
- kiểm tra chi ti ết ch ứng t ừ, sổ kế toán chi ti ết
- nếu có bút toán không h ợp lý thì ñề ngh ị ñiều ch ỉnh

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

4.3TH4.3TH4.3TH4.3THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM CƠ BẢN

ĐÚNG HAY SAI
1. Việc một giao d ịch viên v ừa thu chi ti ền, vừa

ghi s ổ kế toán là vi ph ạm nguyên t ắc phân tách
chức năng

2. Các ki ểm toán viên không bao gi ờ nên ki ểm
ñếm ti ền tại qũy với sự có m ặt th ủ qũy vì th ủ
qũy có th ể làm ảnh h ưởng ñến vi ệc ki ểm ñến
tiền. 

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

BÀI TẬP

ĐÚNG HAY SAI
3. Một nhân viên ñảm nhiệm việc chuẩn bị séc và trình các tờ

séc này cho giám ñốc ký không nên chịu trách nhiệm về
việc gửi các tờ séc ñã ký

4. Thư xác nhận nên ñược gửi ñi bởi các kiểm toán viên trong
phong bì ghi ñịa của các kiểm toán viên

5. Tiền mặt nên ñược giữ tại quỹ nghiệp vụ và sẽ chuyển về
NHNN 1 tuần 1 lần

6. Chỉ cần ñối chiếu với các TCTD khác về số dư các TKTG.
7. Việc thu tiền của các nhân viên thu ngân lưu ñộng cần

ñược chuẩn hóa bằng các phiếu thu có ñánh số sẵn.

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

BÀI TẬP
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Kiểm toán các nghiệp vụ liên quan ñến tiền gửi các tổ
chức tín dụng khác tại NH XYZ, có tình hình sau:

� Số dư TKTG tại TCTD khác: 43 tỷ VND, bút toán:
Nợ TK TGTCTD khác

Có TKTG NHNN
� Thư xác nhận mà KTV nhận ñược có kết quả: 12 tỷ VND 

thực gửi tại TCTD khác; số dư còn lại là khoản tiền góp
vốn ñồng tài trợ, trong ñó ñã giải ngân 8 tỷ.

KTV ñã ñưa ra bút toán ñiều chỉnh? Vậy ñó là bút toán nào?

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

BÀI TẬP

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

BÀI TẬP

Kiểm toán các NV liên quan ñến TM tại NH XYZ, có
tình hình sau:
KTV tham gia kiểm kê tồn quỹ cuối ngày 31/12 thực tế
kiểm kê ñúng với số tiền trên sổ, bao gồm

- TK tiền mặt ngoại tệ: 430.000 USD
- TK tiền mặt VND: 1.450.000.000 ñ

Rà soát số bút toán hạch toán trên máy tính trong ngày
31/12 có phiếu chi không ghi nội dung, hạch toán
Nợ TK 3619 Các khoản phải thu khác}
Có TK tiền mặt          } 250.000.000ñ

Nếu là KTV bạn sẽ nghĩ ñến ñiều gì và sẽ làm gì?

Chương 3 KI ỂM TOÁN TIỀN

BÀI TẬP: hãy ñưa ra các th ủ tục ki ểm toán thích h ợp

Nghiệp vụ thu tiền tại ñơn vị khách hàng
không ñược ghi sổ kịp thời

KTV nghi ngờ các khoản tạm ứng có
liên quan ñến việc che dấu thất thoát
tiền mặt

KTV nghi ngờ trong số tiền mặt USD tại
quỹ có tiền mệnh giá nhỏ ñược xếp vào
xấp có mệnh giá lớn khi ñếm bó

KTV nghi ngờ tiền gửi ngoại tệ tại
TCTD khác bị khai khống


